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1 A-1 Lê Văn Mạnh 28/04/1991 Nam
Nông 

nghiệp
50301859 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 A-2 Bùi Thị Phượng 04/10/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
90801789 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 A-3 Ngàn Văn Cương 04/11/1989 Nam
Nông 

nghiệp
51120309 Bắc Giang Khám sức khỏe

4 A-4 Hồ Ngọc Ánh 17/03/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51121092 Nghệ An Khám sức khỏe

5 A-5 Hồ Thị Linh 20/05/1997 Nữ
Nông 

nghiệp
90801927 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 A-6 Vũ Thị Thúy 09/07/1997 Nữ
Nông 

nghiệp
90801692 Thanh Hóa Khám sức khỏe

7 A-7 Lê Văn Quang 10/08/2002 Nam
Nông 

nghiệp
51121052 Nghệ An Khám sức khỏe

8 A-8 Lô Hải Huy 24/08/2003 Nam
Nông 

nghiệp
51121051 Nghệ An Khám sức khỏe

9 A-9 Hồ Thị Trang 24/02/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801756 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 A-10 Hoàng Thị Huệ 05/06/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
51120335 Bắc Giang Khám sức khỏe

11 A-11 Huỳnh Thị Thái Hiền 28/06/1993 Nữ
Nông 

nghiệp
90801799 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 A-12 Nịnh Thị Duyên 08/10/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
51122109 Bắc Giang Khám sức khỏe

13 A-13 Phạm Anh Hàm 14/11/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801825 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 A-14 Phạm Văn Huy 06/04/2002 Nam
Nông 

nghiệp
90801696 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 A-15 Vi Thị Hương 09/10/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
90802633 Nghệ An Khám sức khỏe

16 A-16 Hà Văn Nự 10/06/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50533233 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 C-1 Nguyễn Đình Ngoại 10/07/1989 Nam
Xây 

dựng
50561674 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

18 C-2 Nguyễn Tiến Đức 24/11/1994 Nam
Xây 

dựng
50562270 Thái Bình Không khám sức khỏe
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19 C-3 Nguyễn Văn Truyền 04/09/1991 Nam
Xây 

dựng
50562410 Ninh Bình Không khám sức khỏe

20 C-4 Trần Đình Giáp 18/09/1994 Nam
Xây 

dựng
50563514 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 C-5 Phan Quốc Việt 31/03/1990 Nam
Xây 

dựng
50770901 Bạc Liêu Khám sức khỏe

22 C-6 Trần Trung Hiếu 05/11/1991 Nam
Xây 

dựng
50750157 Nam Định Khám sức khỏe

23 C-7 Bùi Đình Hà 02/04/2001 Nam
Xây 

dựng
50562922 Thanh Hóa Khám sức khỏe

24 C-8 Lê Hữu Duy 26/05/2003 Nam
Xây 

dựng
50562912 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 C-9 Lê Quang Mẩn 17/02/2002 Nam
Xây 

dựng
50564609 Quảng Bình Khám sức khỏe

26 C-10 Lê Văn Dũng 16/06/2000 Nam
Xây 

dựng
50566251 Đồng Nai Khám sức khỏe

27 C-11 Nguyễn Hữu Kiên 17/03/2002 Nam
Xây 

dựng
50562911 Thanh Hóa Khám sức khỏe

28 C-12 Lê Thành Nhứt 01/10/1986 Nam
Xây 

dựng
50760862 Đà Nẵng Khám sức khỏe

29 C-13 Nguyễn Minh Đạt 25/05/1992 Nam
Xây 

dựng
50770904 Bạc Liêu Khám sức khỏe

30 F-1 Lê Đình Tiến 24/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201258 Nghệ An Khám sức khỏe

31 F-2 Lê Văn Hải 10/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50543308 Nghệ An Khám sức khỏe

32 F-3 Lê Văn Phương 19/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50542260 Thanh Hóa Khám sức khỏe

33 F-4 Nguyễn Ngọc Hà 11/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132089 Nghệ An Khám sức khỏe

34 F-5 Vũ Đức Mạnh 08/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50540421 Quảng Ninh Khám sức khỏe

35 F-6 Nguyễn Ngọc Lâm 10/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543275 Nghệ An Khám sức khỏe

36 F-7 Nguyễn Văn Long 20/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546736 Quảng Bình Khám sức khỏe

37 F-8 Hoàng Văn Lượng 11/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50546811 Quảng Bình Khám sức khỏe

38 F-9 Hoàng Văn Quý 07/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51130456 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 F-10 Lê Văn Thân 20/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50547749 Quảng Trị Không khám sức khỏe



40 F-11 Nguyễn Quang Sinh 04/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50541943 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 F-12 Nguyễn Quang Huấn 26/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547647 Quảng Trị Khám sức khỏe

42 F-13 Nguyễn Văn Ánh 10/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201821 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

43 F-14 Nguyễn Văn Sơn 05/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130481 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 F-15 Lê Văn Hùng 15/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50547874 Quảng Trị Khám sức khỏe

45 F-16 Ngô Quang Dũng 24/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543362 Nghệ An Khám sức khỏe

46 F-17 Trần Ngọc Chương 22/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131317 Quảng Trị Khám sức khỏe

47 F-18 Lê Tiến Ngoãn 15/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543266 Nghệ An Khám sức khỏe

48 F-19 Đồng Văn Sơn 03/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50541987 Thanh Hóa Khám sức khỏe

49 F-20 Nguyễn Xuân Nhật 22/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546993 Quảng Bình Khám sức khỏe

50 F-21 Phạm Xuân Nam 10/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546876 Quảng Bình Khám sức khỏe

51 F-22 Lê Xuân Hà 25/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130460 Thanh Hóa Khám sức khỏe

52 F-23 Nguyễn Văn Hiến 27/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131449 Quảng Trị Khám sức khỏe

53 F-24 Hồ Hữu Cương 11/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543105 Nghệ An Khám sức khỏe

54 F-25 Nguyễn Công Huy 29/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900754 Thanh Hóa Khám sức khỏe

55 F-26 Nguyễn Văn Thịnh 02/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50544980 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

56 F-27 Dương Đình Ánh 18/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50541961 Thanh Hóa Khám sức khỏe

57 F-28 Hoàng Minh Quang 18/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50800368 Ninh Bình Khám sức khỏe

58 F-29 Nguyễn Trọng Thìn 30/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547684 Quảng Trị Khám sức khỏe

59 F-30 Vũ Bá Hải 18/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50542323 Thanh Hóa Khám sức khỏe

60 F-31 Nguyễn Văn Thao 20/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50781129 Nghệ An Khám sức khỏe



61 F-32 Phạm Văn Minh 10/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542187 Thanh Hóa Khám sức khỏe

62 F-33 Nguyễn Minh Phương 13/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50540905 Ninh Bình Không khám sức khỏe

63 F-34 Nguyễn Văn Huy 20/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543418 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 F-35 Nguyễn Văn Kiều 24/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50541942 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 F-36 Vũ Bá Linh 12/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50541976 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 F-37 Lê Văn Diện 12/03/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50801688 Nghệ An Khám sức khỏe

67 F-38 Lê Bá Trên 28/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543316 Nghệ An Khám sức khỏe

68 F-39 Nguyễn Đức Nghĩa 24/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50547633 Quảng Trị Khám sức khỏe

69 F-40 Phan Văn Duy 08/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543286 Nghệ An Khám sức khỏe

70 F-41 Lê Đình Hiếu 08/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50545101 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

71 F-42 Phan Văn Sáng 08/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130892 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

72 F-43 Nguyễn Tiến Minh 09/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542073 Thanh Hóa Khám sức khỏe

73 F-44 Tô Văn Tân 02/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131567 Quảng Nam Khám sức khỏe

74 F-45 Nguyễn Phú Thành 17/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130960 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

75 F-46 Phạm Duy Khánh 18/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50543279 Nghệ An Khám sức khỏe

76 F-47 Mai Thanh Thu 01/10/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50803335 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

77 F-48 Nguyễn Đình Hoàng 15/06/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802855 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

78 F-49 Phạm Văn Tuấn 01/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547764 Quảng Trị Khám sức khỏe

79 F-50 Trần Văn Đỏ 29/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50800291 Thái Bình Khám sức khỏe

80 F-51 Lê Văn Đức 22/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50780458 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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